PHỤ LỤC II
DANH MỤC HÀNG HÓA TÂN TRANG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
 (Kèm theo Nghị định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ)
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG
1. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” của Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Trường hợp chỉ liệt kê dòng hàng có cấp độ mã 4 số thì Nghị định áp dụng đối với toàn bộ các mã số thuộc nhóm này.

3. Trường hợp dòng hàng được liệt kê đến mã 6 số thì Nghị định áp dụng đối với toàn bộ các mã số thuộc phân nhóm 6 số này.

4. Trường hợp dòng hàng được chi tiết đến mã 8 số thì Nghị định chỉ áp dụng cho những mã 8 số đó.

	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Lưu ý

	84.19
	Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò luyện, nung, sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, ngưng tụ hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun nước nóng có dự trữ, không dùng điện
	 

	8419.20.00
	- Thiết bị khử trùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm
	 

	84.21
	Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng hoặc chất khí
	 

	 
	- Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:
	 

	8421.19
	- - Loại khác:
	 

	8421.19.90
	- - - Loại khác
	 

	87.13
	Các loại xe dành cho người tàn tật, có hoặc không lắp động cơ hoặc cơ cấu đẩy cơ khí khác
	 

	8713.10.00
	- Loại không có cơ cấu đẩy cơ khí
	 

	8713.90.00
	- Loại khác
	Trừ các loại xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp máy, xe ô tô

	90.01
	Sợi quang và bó sợi quang; cáp sợi quang trừ các loại thuộc nhóm 85.44; vật liệu phân cực dạng tấm và lá; thấu kính (kể cả thấu kính áp tròng), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, chưa lắp ráp, trừ loại bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học
	 

	9001.30.00
	- Thấu kính áp tròng
	 

	90.02
	Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc phụ kiện để lắp ráp cho các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thủy tinh chưa được gia công quang học
	 

	9002.90
	- Loại khác:
	 

	9002.90.90
	- - Loại khác
	 

	90.04
	Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác
	 

	9004.90
	- Loại khác:
	 

	9004.90.10
	- - Kính thuốc
	 

	90.11
	Kính hiển vi quang học phức hợp, kể cả loại để xem vi ảnh, vi phim quay hoặc vi chiếu
	 

	9011.80.00
	- Các loại kính hiển vi khác
	 

	90.13
	Thiết bị tạo tia laser, trừ đi-ốt laser; các thiết bị và dụng cụ quang học khác, chưa được nêu hoặc chi tiết ở nơi nào khác trong Chương này
	 

	9013.20.00
	- Thiết bị tạo tia laser, trừ đi-ốt laser
	 

	90.18
	Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực.
	 

	 
	- Thiết bị điện chẩn đoán (kể cả thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý):
	 

	9018.11.00
	- - Thiết bị điện tim
	 

	9018.12.00
	- - Thiết bị siêu âm
	 

	9018.13.00
	- - Thiết bị chụp cộng hưởng từ
	 

	9018.14.00
	- - Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy
	 

	9018.19.00
	- - Loại khác
	 

	9018.20.00
	- Thiết bị tia cực tím hoặc tia hồng ngoại
	 

	 
	- Các thiết bị và dụng cụ khác, dùng trong nha khoa:
	 

	9018.41.00
	- - Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác
	 

	9018.49.00
	- - Loại khác
	 

	9018.50.00
	- Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác
	 

	9018.90
	- Thiết bị và dụng cụ khác:
	 

	90.19
	Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác.
	 

	90.21
	Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; thiết bị trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo, hoặc cấy vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hoặc sự suy giảm của một bộ phận cơ thể.
	 

	9021.10
	- Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương:
	 

	9021.40.00
	- Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện
	 

	9021.50.00
	- Thiết bị điều hoà nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và phụ kiện
	 

	9021.90.00
	- Loại khác
	 

	90.22
	Thiết bị sử dụng tia X hoặc tia phóng xạ alpha, beta, gamma hoặc các bức xạ ion hóa khác, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng các tia đó, ống phát tia X và thiết bị tạo tia X khác, thiết bị tạo tia cường độ cao, bảng và bàn điều khiển, màn hình, bàn, ghế và các loại tương tự, dùng để khám hoặc điều trị.
	 

	 
	- Thiết bị sử dụng tia X, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng tia X:
	 

	9022.12.00
	- - Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính
	 

	9022.13.00
	- - Loại khác, sử dụng trong nha khoa
	 

	9022.14.00
	- - Loại khác, sử dụng cho mục đích y học, phẫu thuật hoặc thú y
	 

	9022.19
	- - Cho các mục đích khác:
	 

	9022.19.90
	- - - Loại khác
	 

	 
	- Thiết bị sử dụng tia phóng xạ alpha, beta, gamma hoặc các bức xạ ion hóa khác, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng các tia đó:
	 

	9022.21.00
	- - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y
	 

	9022.29.00
	- - Dùng cho các mục đích khác
	 

	90.25
	Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hỏa kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng
	 

	 
	- Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác:
	 

	9025.19
	- - Loại khác:
	 

	 
	- - - Hoạt động bằng điện:
	 

	9025.19.19
	- - - - Loại khác
	Trừ “Thiết bị cảm biến nhiệt độ của không khí, truyền tải các thông số đo lường qua giao diện vô tuyến công nghệ LPWAN”.

	9025.19.20
	- - - Không hoạt động bằng điện
	 

	90.27
	Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học (ví dụ, máy đo phân cực, đo khúc xạ, quang phổ kế, máy phân tích khí hoặc khói); dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra độ nhớt, độ xốp, độ giãn nở, sức căng bề mặt hoặc các loại tương tự; dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra nhiệt lượng, âm lượng hoặc ánh sáng (kể cả máy đo độ phơi sáng); thiết bị vi phẫu
	 

	 
	- Dụng cụ và thiết bị khác:
	 

	9027.89
	- - Loại khác:
	 

	9027.89.90
	- - - Loại khác
	Trừ “Thiết bị cảm biến bụi trong không khí, truyền tải các thông số đo lường qua giao diện vô tuyến công nghệ LPWAN”.

	94.02
	Đồ nội thất trong ngành y, giải phẫu, nha khoa hoặc thú y (ví dụ, bàn mổ, bàn khám, giường bệnh có lắp các bộ phận cơ khí, ghế nha khoa); ghế cắt tóc và các loại ghế tương tự, có thể xoay, ngả và nâng hạ; bộ phận của các mặt hàng trên
	 

	9402.10
	- Ghế nha khoa, ghế cắt tóc hoặc các loại ghế tương tự và các bộ phận của chúng:
	 

	9402.10.10
	- - Ghế nha khoa và các bộ phận của chúng
	 

	9402.90
	- Loại khác:
	 


